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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,2 điểm.
	Câu
	Đáp án các mã đề

	
	911
	912
	913
	914

	1
	A
	D
	C
	B

	2
	C
	D
	C
	D

	3
	A
	A
	B
	A

	4
	C
	A
	A
	A

	5
	D
	A
	D
	B

	6
	B
	C
	C
	B

	7
	D
	B
	D
	C

	8
	A
	D
	C
	C

	9
	C
	C
	A
	D

	10
	D
	C
	A
	D

	11
	B
	A
	B
	A

	12
	A
	D
	D
	A

	13
	A
	B
	B
	C

	14
	A
	D
	A
	A

	15
	B
	B
	C
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải
	Điểm

	Câu 1
	
	(1,0điểm)

	(1,0 điểm)
	 Ta có : 
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	Vậy hệ phương trình có nghiệm 
[image: image3.wmf](;)(3;2)
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	Câu 2
	
	(2,0điểm)

	a)

(1,0 điểm)
	Với 
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	Giải ra được 
[image: image6.wmf]1,3.

xx

==-


	0,5

	
	Vậy với 
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 phương trình (1) có tập nghiệm là 
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	b)

(1,0điểm)
	Ta có: 
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Do đó phương trình 
[image: image10.wmf](
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luôn có hai nghiệm 
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với mọi 
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	Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có: 
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	Biến đổi 
[image: image14.wmf](
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Lập luận chỉ ra 
[image: image16.wmf]1

A

£

, dấu “=” xảy ra khi 
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Kết luận
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	Câu 3
	
	(1,5điểm)

	(1,5 điểm)
	Gọi 
[image: image18.wmf],
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 (thí sinh) lần lượt là chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT A và THPT B . Điều kiện:
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	Vì tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT A và trường THPT B là 900 học sinh nên ta có phương trình:
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)

9001

 

xy

+=


	0,25

	
	Số thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT A là 
[image: image22.wmf].15%1,15
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 (thí sinh)

Số thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT B là 
[image: image23.wmf].10%1,1
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Vì tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển của cả hai trường là 1010 học sinh nên ta có phương trình:
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	Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
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	Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT A là 400 học sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT B là 500 học sinh.
	0,25

	Câu 4
	
	(2,0điểm)

	a)

(1 điểm)
	[image: image26.emf]d
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	 Do MA, MB  là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) nên 
[image: image27.wmf];
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	Tứ giác 
[image: image30.wmf]MAOB

 có 
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	Mà đây là hai góc ở vị trí đối diện nhau nên tứ giác 
[image: image32.wmf]MAOB

 nội tiếp được trong một đường tròn.
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	b)

(0,5 điểm)
	Chứng minh được 
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	Chứng minh 
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	c)

(0,5 điểm)
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Suy ra 
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	Vì điểm 
[image: image41.wmf]O

 và đường thẳng 
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 cố định nên 
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 cố định do đó 
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cố định và có độ dài không đổi 
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 cố định (1)

 Từ 
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 không đổi  (2)

Từ (1) và (2) suy ra điểm 
[image: image47.wmf]C

 cố định suy ra dây
[image: image48.wmf]AB

 luôn đi qua điểm 
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cố định

Vậy khi điểm 
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 di chuyển trên đường thẳng 
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 thì dây 
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 luôn đi qua một điểm cố định
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	Câu 5
	
	(0,5điểm)

	(0,5 điểm)
	Ta có: 
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Đặt 
[image: image54.wmf]22

44(2)0()

yxxxxR

=++=+³"Î

. Khi đó (2) có dạng :
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Phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt tương đương với phương trình (3) có hai nghiệm dương phân biệt 
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	Khi 
[image: image59.wmf]12

,

yy

là hai nghiệm dương phân biệt của phương trình (3) thì  phương trình (2) tương đương với:
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Gọi 
[image: image62.wmf]12
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là hai nghiệm phân biệt của phương trình: 
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Gọi 
[image: image64.wmf]34
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 là hai nghiệm phân biệt của phương trình: 
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 (6) 
Áp dụng định lý Vi-et cho các phương trình (3), (5), (6) ta có :
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[image: image67.wmf]7
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	0,25

	Tổng
	
	7,0 điểm


Lưu ý khi chấm bài tự luận:


- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm đúng khác thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.

           - Với câu 16, nếu  học sinh dùng MTCT bấm và cho được kết quả đúng thì cho 0,5 điểm
           - Với Câu 19, nếu học sinh không vẽ hình thì không chấm.
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